1.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI-MÔN GDCD 8
	TT
	Bài học
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	   Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1.
	Bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	- Truyền thống dân tộc Việt Nam. 
- Biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
- Giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam.
	C1
 (III)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	2
	Bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	- Biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.
- Ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.
- Thực hiện tôn trong sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.
	C2 (III)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	3
	Bài 3. Lao động 
cần cù, sáng tạo
	- Khái niệm và biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.
- Ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.
- Thực hiện lao động cần cù, sáng tạo.
	C3,4
(I)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5%

	4
	Bài 4. Bảo vệ lẽ phải
	- Sự cần thiết phải phải bảo vệ lẽ phải.
- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải.
	C5,6,7,8,9,10
(III)
	
	
	1a
(III)
	1b
(III)
	1c,d
(I)
	
	
	
	7
	1
	2
	25%

	5
	Bài 5. Bảo vệ môi trường và  tài nguyên thiên nhiên
	- Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên.
- Một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
-Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên.
	C11,
12
(III)
	
	
	2a
(III)
	2b
(III)
	2c,d
(I)
	
	
	1C
(I)
	3
	1
	3
	25%

	6
	Bài 6. Phòng chống bạo lực
gia đình
	- Các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
- Một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
- Cách phòng, chống bạo lực gia đình.
	
	
	
	3a
4a
(I)
	3b
4b
(I)
	3c,d;
4c,d
(III)
	
	1C
(I)
	
	2
	3
	4
	40%

	Tổng số câu
	12
	
	
	4ý
	4ý
	8ý
	
	1
	1
	16
	5
	9
	30 

	Tổng số điểm
	3,0
	
	
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100













































             2. BẢN ĐẶC TẢ  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HKI - MÔN GDCD 8

	TT
	Bài học
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	- Truyền thống dân tộc Việt Nam 
- Biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
- Giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam.
	- Biết
 + Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam
+ Nhận biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam.
+ Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.
	C1 (III)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu:
  Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:
Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	- Biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.
- Ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.
- Thực hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.
	 Biết:
Nêu được một số biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và nền văn hóa trên thế giới.
	C2
(III)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Hiểu:
 Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Thể hiện được bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
-Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hoá.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bài 3. Lao động
 cần cù, sáng tạo
	-  Khái niệm và biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.
- Ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.
- Thực hiện lao động cần cù, sáng tạo.
	 Biết:
-Nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo trong lao động.
-Nêu được một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.
	C3,4
(I)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Hiểu:
Giải thích  được  ý  nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân.
-Trân trọng những thành quả lao động; quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động; phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bài 4. Bảo vệ lẽ phải
	- Sự cần thiết phải phải bảo vệ lẽ phải.
- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải.
	Biết:
- Biểu hiện của bảo vệ lẽ phải. 
- Biết được sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.
	C5,6,7,8,9,10
(III)
	
	
	1a
(III)
	





	





	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải. 
	
	
	
	
	
1b
(III)
	







	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi
- Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải, phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.
	
	
	
	
	
	
1c,d
(I)
	
	
	

	5
	Bài 5. Bảo vệ môi trường và  tài nguyên thiên nhiên
	- Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường tài nguyên
	Biết:
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên; một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên.
	C11,
12
(III)
	
	
	2a
(III)
	
















	
















	
	
	

















	
	
	 thiên nhiên.
- Một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
-Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên.
	Hiểu: Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	
	
	
	
	
2b
(III)
	








	
	
	









	
	
	
	Vận dụng:
- Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi; 
- Phê phán, đấu tranh với nhũng hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.
	
	
	
	
	
	



2c,d
(I)
	
	
	



1C
(I)

	6
	Bài 6. Phòng chống bạo lực
gia đình
	- Các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
- Một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
- Cách phòng, chống bạo lực gia đình.
	Biết:
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến; 
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; 
- Biết cách phòng, chống bạo lực gia đình;
	
	
	
	3a
4a
(I)
	















	
















	
	

















	

	
	
	
	Hiểu: Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội. 
	
	
	
	
	3b
4b
(I)
	






	
	1C
(I)
	

	
	
	
	Vận dụng: Phê phán các hành vi bạo lực trong gia đình và cộng đồng.
	
	
	
	
	
	
3c,d;
4c,d
(III)
	
	
	

	Tổng số câu
	30
	12
	
	
	4ý
	4ý
	8ý
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	10
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	100
	30
	40
	30


Ghi chú:
I – Năng lực điều chỉnh hành vi.
II – Năng lực phát triển bản thân. 
III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH.














	TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH

	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
 Thời gian: 45 phút
 Ngày kiểm tra: 8/1/2026.
 MÔN:  GDCD 8


I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)
 Chọn câu trả lời đúng và ghi lại chữ cái đầu câu trả lời vào tờ giấy kiểm tra.
Câu 1. Truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam thể hiện rõ nhất qua nội dung nào sau đây?
A. Coi trọng bằng cấp hơn năng lực.	B. Vượt khó vươn lên trong học tập.
C. Chỉ học để đạt điểm cao.		D. Học theo phong trào.
Câu 2. Ẩm thực của các quốc gia trên thế giới cho thấy điều gì?
A. Các món ăn đều giống nhau.			B. Không phản ánh văn hoá.
C. Sự đa dạng của các nền văn hoá.	   	D. Chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống. 
Câu 3. Hành động nào sau đây thể hiện sự sáng tạo trong lao động?
A. Làm theo cách cũ dù kém hiệu quả.
B. Sao chép hoàn toàn ý tưởng của người khác.
C. Tìm cách cải tiến công cụ để làm việc hiệu quả hơn.
D. Né tránh những công việc khó.
Câu 4. Cần cù, sáng tạo trong lao động được thể hiện qua việc
A. học bài đối phó trước giờ kiểm tra.
B. chăm chỉ làm việc nhưng không chịu đổi mới.
C. kiên trì tìm phương pháp học phù hợp với bản thân.
D. chỉ làm theo chỉ dẫn, không suy nghĩ thêm.
 Câu 5. Người biết bảo vệ lẽ phải thường có đặc điểm nào sau đây?
A. Luôn áp đặt ý kiến cá nhân.			B. Sợ bị mất lòng người khác.
C. Công bằng và có trách nhiệm.		D. Thích tranh cãi đến cùng.
Câu 6. Biểu hiện nào sau đây không phải là bảo vệ lẽ phải?
A. Dám nói không với hành vi sai trái.	
B. Kiên quyết bảo vệ điều đúng dù gặp khó khăn.
C. Tôn trọng sự thật và công lý.	
D. Chấp nhận cái sai để giữ lợi ích cá nhân.	
[bookmark: _GoBack]Câu 7. Khi thấy bạn thân làm việc sai trái, cách ứng xử nào sau đây là bảo vệ lẽ phải?
A. Góp ý, khuyên bạn sửa sai.			B. Phớt lờ cho yên chuyện.
C. Bao che vì tình bạn.				D. Kể xấu bạn với người khác.
Câu 8. Hành động nào sau đây thể hiện rõ nhất việc bảo vệ lẽ phải?
A. Lên tiếng bênh vực người bị đối xử bất công.
B. A dua theo số đông dù biết là sai.
C. Im lặng để tránh rắc rối khi thấy điều sai trái.
D. Cười cho qua chuyện vì không liên quan đến mình.
Câu 9. Bảo vệ lẽ phải giúp xã hội
A. trở nên cứng nhắc và khắt khe.	   B. trở nên công bằng và văn minh hơn.
C. giảm sự giàu nghèo giữa con người.   D. không còn xảy ra chiến tranh.
Câu 10. Vì sao mỗi người cần phải bảo vệ lẽ phải?
A. Để được mọi người chú ý.
B. Để giữ các giá trị đúng đắn trong xã hội. 
C. Để thể hiện bản thân với mọi người.
D. Để tránh bị người khác phê bình.
Câu 11.Việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của học sinh đối với tài nguyên thiên nhiên?
A. Sử dụng điện, nước lãng phí.		B. Bẻ cành cây, hái hoa nơi công cộng.
C. Đổ rác xuống ao, hồ.			D. Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt. 
Câu 12. Trách nhiệm nào sau đây thuộc về học sinh trong việc bảo vệ môi trường?
A. Phớt lờ hành vi gây ô nhiễm môi trường. 
B. Chỉ nhắc nhở người khác, bản thân không cần thực hiện.
C. Khai thác tài nguyên thiên nhiên để làm giàu. 
D. Giữ gìn vệ sinh trường, lớp và nơi công cộng.   
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG-SAI (4,0 điểm):  
   Trong mỗi ý a, b, c, d của từng câu, học sinh chỉ trả lời đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 1. Tình huống: Trong giờ kiểm tra môn Ngữ văn, cô giáo yêu cầu học sinh làm bài nghiêm túc. T ngồi cạnh H lén nhìn bài bạn khác để chép. Một vài bạn xung quanh thấy nhưng im lặng vì cho rằng “không liên quan đến mình”. Riêng bạn M nhẹ nhàng nhắc T dừng lại và sau giờ kiểm tra góp ý để T rút kinh nghiệm, đồng thời động viên các bạn trong lớp cùng nói không với gian lận trong học tập.
	Ý hỏi
	Đ/S

	a. Việc làm của M là biểu hiện của bảo vệ lẽ phải.
	

	 b. Nếu không bảo vệ lẽ phải, những hành vi sai trái như gian lận trong kiểm tra sẽ dễ dàng tiếp diễn và lan rộng.
	

	c. Nếu là em, em sẽ góp ý với bạn T bằng lời nói phù hợp, khuyên bạn trung thực trong học tập và tôn trọng nội quy nhà trường.                                  
	

	d. Việc im lặng, bao che cho hành vi sai trái để giữ hòa khí với bạn bè là thái độ đúng và cần được khích lệ.                                                  
	


Câu 2. Tình huống: Trong buổi sinh hoạt lớp, giáo viên phát động phong trào “Nói không với rác thải nhựa”. Một số bạn cho rằng việc này không cần thiết vì “một mình mình làm cũng chẳng thay đổi được gì”. Riêng bạn H tích cực mang bình nước cá nhân, hạn chế dùng túi ni-lông và vận động các bạn cùng thực hiện.
	Ý hỏi
	Đ/S

	a. Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần là một biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.                                      
	

	 b. Việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là cần thiết vì giúp giảm ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên và bảo đảm cuộc sống lâu dài cho con người. 
	

	 c. Học sinh có nhiệm vụ chính là học tập tốt còn việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên không quan trọng.   
	

	d. Nếu là em, em sẽ học tập bạn H bằng cách sử dụng đồ dùng cá nhân thân thiện với môi trường và tuyên truyền cho bạn bè cùng thực hiện.                                                                   
	


Câu 3. Tình huống: Trong gia đình bạn A, mỗi khi cha đi làm về mệt, cha thường quát mắng, xúc phạm mẹ và đôi khi đánh A khi bạn làm sai. Mẹ A im lặng chịu đựng vì cho rằng “chuyện trong nhà thì phải nhịn”. Hàng xóm biết sự việc nhưng không ai dám can thiệp vì sợ liên lụy.
	Ý hỏi
	Đ/S

	a. Việc quát mắng, xúc phạm tinh thần và đánh đập các thành viên trong gia đình là bạo lực gia đình.
	

	b. Bạo lực gia đình chỉ gây tổn hại về thể chất, không ảnh hưởng đến tinh thần và các mối quan hệ trong gia đình, xã hội.
	

	c. Bạo lực gia đình là chuyện riêng của mỗi gia đình nên người khác không cần lên tiếng, phê phán.
	

	d. Khi thấy hành vi bạo lực gia đình, học sinh cần thể hiện thái độ không đồng tình, phê phán hành vi sai trái và tìm cách báo cho người lớn, thầy cô hoặc cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.
	



Câu 4. Tình huống: Trong gia đình bạn D, bố mẹ luôn ưu tiên cho anh trai trong việc  học, còn D (là con gái) phải ở nhà làm việc nhà và thường xuyên bị mắng vì cho rằng “con gái học nhiều cũng không để làm gì”. Khi D phản đối, bố mẹ quát mắng và không cho D bày tỏ ý kiến.
	Ý hỏi
	Đ/S

	a.Việc phân biệt đối xử giữa con trai và con gái trong gia đình là hành vi bạo lực gia đình.
	

	b. Trọng nam khinh nữ chỉ là quan niệm truyền thống, không gây tác hại đến cá nhân, gia đình và xã hội.
	

	c. Nếu là bạn của D, em không cần bày tỏ ý kiến vì đó là điều bình thường trong gia đình.
	

	d. Cần phê phán quan niệm trọng nam khinh nữ, động viên bạn D và tìm sự hỗ trợ từ thầy cô, người lớn khi cần thiết.
	


III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Nhiều người cho rằng: “Bạo lực gia đình chỉ là chuyện riêng trong nhà, không ảnh hưởng đến xã hội.”.
a. Em hãy cho biết ý kiến trên đúng hay sai? 
b. Phân tích tác hại của bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội để làm rõ quan điểm của em.
Câu 2. (1,0 điểm) Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Tình huống: Trong buổi lao động vệ sinh trường học, một số bạn làm qua loa, đổ rác chưa phân loại vào chung một chỗ rồi bỏ về sớm. Khi được nhắc nhở, các bạn nói: “Làm cho có thôi, ai cũng vậy”.
Câu hỏi:
          a) Em hãy nhận xét việc làm và lời nói của một số bạn trong tình huống trên.
          b) Từ tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
	                               -----------Hết-----------
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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	C
	C
	C
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	D

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	Ý hỏi
	Đáp án
	Câu
	Ý hỏi
	Đáp án
	Câu
	Ý hỏi
	Đáp án
	Câu
	Ý hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	2
	a
	Đ
	3
	a
	Đ
	4
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ
	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	S
	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	Đ
	
	d
	Đ
	
	d
	Đ



III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
(2,0 điểm)
	a.Nhận định ý kiến: Ý kiến trên là sai. 
b. Phân tích tác hại của bạo lực gia đình 
*Đối với cá nhân 
- Gây tổn hại thể chất: thương tích, ảnh hưởng sức khỏe. 
- Gây tổn hại tinh thần: lo sợ, mặc cảm, stress, trầm cảm. 
- Ảnh hưởng tiêu cực đến học tập, lao động và sự phát triển nhân cách,…
* Đối với gia đình 
- Làm mất hạnh phúc, sự gắn kết giữa các thành viên. 
- Tạo môi trường sống căng thẳng, không an toàn, đặc biệt với trẻ em. 
* Đối với xã hội:
- Gây mất trật tự, an toàn xã hội, làm gia tăng bạo lực. 
- Gián tiếp gây ra các tệ nạn xã hội; làm suy giảm đạo đức, văn hóa, cản trở phát triển xã hội bền vững,…
*Lưu ý: Tùy vào câu trả lời của học sinh, nếu hợp lý, giáo viên vẫn ghi điểm.                                        
	0,25 

(0,75)
0,25 
0,25
0,25

(0,5)
0,25
0,25
(0,5)
0,25
0,25

	Câu 2
(1,0 điểm)
	a. Học sinh bày tỏ sự không đồng tình với lời nói và việc làm của các bạn.
- Giải thích: Bởi đó là hành vi thể hiện sự thiếu trách nhiệm, không thể hiện việc bảo vệ môi trường,…
b. HS tự rút ra ít nhất hai bài học cho cho bản thân. 
(Nêu được 01 bài học đúng: 0,25 điểm. Nêu được 02 bài học đúng: 0,5 điểm). 
*Lưu ý: Tùy vào câu trả lời của học sinh, nếu hợp lý, giáo viên vẫn ghi điểm.
	0,25

0,25 

0,5



        

